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1
Bảo quản, tu bổ, tôn tạo 
cụm di tích quốc gia đình - 

chùa Ngô Xá, chùa Nề

125/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022

60.000 10.000
Xã Yên Lợi, 

huyện Ý Yên, 

tinh Nam Định

2545/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2023

60.000 10.000 2.024 10.000 Dự kiến hoàn 

thành sau năm kế 
hoạch

3.000 3.000 3.000 10.000 3.000 7.000 7000 57.000

2
Cải tạo Nhà Văn hóa 3-2 
tỉnh Nam Định

Thành phố Nam 
Định

Dự kiến hoàn 
thành năm kế 

0 0 0 0

3

Xây dựng, nâng cấp các 
hạng mục công trình thuộc 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch

Thành phố Nam 

Định

Dự kiến hoàn 

thành sau năm kế 
hoạch

0 0 0 0

4

Xây dựng Nhà hát nghệ 

thuật truyền thống đường 

Nguyễn Du thành phố Nam 
Định

Thành phố Nam 

Định

Dự kiến hoàn 
thành sau năm kế 

hoạch

0 0 0 0

5

Xây dựng, cải tạo rạp Bình 

Minh, Thư viện tỉnh, Bảo 
tàng tỉnh Nam Định, Trung 
tâm điện ảnh sinh viên tỉnh 

Nam Định

Thành phố Nam 
Định

Dự kiến hoàn 
thành sau năm kế 

hoạch

0 0 0 0

6

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích 
đền, chùa Kiên Lao - xã 

Xuân Kiên, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định

 xã Xuân Kiên, 
huyện Xuân 

Trường, tỉnh 
Nam Định

2613/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2015

18.532 2.014 5.870 5.870 5.870 300 1.000 1.830 2.740 7.645 7.645 5.870 300 1.000 1.830 2.740 5017 5017

Trong đó 

NSĐP 

(công 
thức sẵn, 

không 

sửa)

Bao gồm

Kế hoạch vốn NSĐP giao hằng năm từ năm 2021 đến 

năm kế hoạch của dự án

Tổng 

số (tất 

cả các 
nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 
NSĐP

TMĐT

Tổng số 
(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: NSĐP

Năm 

2021

Năm 

2022

Năm 

2023

Năm 

2024

Trong 

đó: 
NSĐP

Tổng 

số
Tổng số

Bao gồm:

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT

Địa điểm XD

Tổng 

số (tất 

cả các 
nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 
NSĐP

Tổng 

số (tất 

cả các 
nguồn 

vốn)

Năm 

2025

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Lũy kế giải ngân của dự án
Dự kiến kế 

hoạch vốn 
NSNN năm 

Tên 

đơn 
vị

Trong đó: chi tiết theo từng giai đoạn

Tổng 
số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 
nguồn 

vốn) 
(công 

thức sẵn, 

không 

sửa)

Trong 

đó 
NSĐP 
(công 

thức sẵn, 
không 

sửa)

Tổng 

số 

(tất 

cả 

các 
nguồ

n 

vốn)

Lũy kế vốn 

giải ngân đến 
Giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm

Tổng 

số  

(công 

thức có 

sẵn, 
không 

sửa)

Biểu mẫu 
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HÀNG NĂM VỐN NSĐP NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Thông tin Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư làm 

cơ sở giao kế hoạch đầu tư năm 2024

Năm 

đầu 

tiên bố 

trí vốn 
"thực 

hiện dự 

án"

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn NSĐP giai 
đoạn 2021-2025 đã giao

Quyết định phê duyệt dự toán 

chuẩn bị đầu tư
Quyết định đầu tư

Trong 

đó: 

NSĐP

Kiểu dự án đã 

giao trung hạn

Kế hoạch vốn NSĐP giao hằng năm (bao gồm số vốn đã 

giao, điều chỉnh, bổ sung)
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